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	TT
	Phòng máy
	SBD
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	GT

	1
	207-G2
	19001
	19020032
	Trần Công Việt An
	22/02/2001
	Nam

	2
	207-G2
	19002
	19020213
	Đậu Công Tuấn Anh
	05/05/2001
	Nam

	3
	207-G2
	19003
	19020215
	Hoàng Công Anh
	06/10/2001
	Nam

	4
	207-G2
	19004
	19020214
	Trần Quốc Anh
	15/08/2001
	Nam

	5
	207-G2
	19005
	19020209
	Trần Thị Lan Anh
	30/07/2001
	Nữ

	6
	207-G2
	19006
	19020001
	Nguyễn Bá Thành Bắc
	09/05/2001
	Nam

	7
	207-G2
	19007
	19020002
	Nguyễn Văn Chiến
	14/07/2001
	Nam

	8
	207-G2
	19008
	19020230
	Nguyễn Quang Chiều
	18/09/2001
	Nam

	9
	207-G2
	19009
	19020232
	Nguyễn Văn Chính
	26/09/2001
	Nam

	10
	207-G2
	19010
	19020236
	Lê Thiên Cường
	10/02/2001
	Nam

	11
	207-G2
	19011
	19020038
	Phạm Anh Cường
	25/11/2001
	Nam

	12
	207-G2
	19012
	19020241
	Nguyễn Hải Đăng
	23/07/2001
	Nam

	13
	207-G2
	19013
	19020039
	Lương Duy Đạt
	11/10/2001
	nam

	14
	207-G2
	19014
	19020247
	Phạm Thanh Đạt
	19/10/2001
	Nam

	15
	207-G2
	19015
	19020250
	Nguyễn Thành Đô
	19/04/2001
	Nam

	16
	207-G2
	19016
	19020005
	Hoàng Gia Anh Đức
	28/10/2001
	Nam

	17
	207-G2
	19017
	19020004
	Nguyễn Anh Đức
	08/12/2001
	Nam

	18
	207-G2
	19018
	19020006
	Nguyễn Kim Đức
	06/05/2001
	Nam

	19
	207-G2
	19019
	19020007
	Nguyễn Trần Anh Đức
	18/02/2001
	Nam

	20
	207-G2
	19020
	19020041
	Cao Đức Anh Dũng
	28/03/2001
	Nam

	21
	207-G2
	19021
	19020040
	Nguyễn Tiến Dũng
	04/08/2001
	Nam

	22
	207-G2
	19022
	19020265
	Nguyễn Quang Đại Dương
	25/11/2001
	Nam

	23
	207-G2
	19023
	19020076
	Đỗ Hồng Hà
	13/07/2001
	Nam

	24
	207-G2
	19024
	19020042
	Cao Thanh Hải
	18/09/2001
	Nam

	25
	207-G2
	19025
	19020289
	Đào Quang Hiếu
	25/11/2001
	Nam

	26
	207-G2
	19026
	19020009
	Hồ Đức Hiếu
	25/03/2001
	Nam

	27
	207-G2
	19027
	19020010
	Nguyễn Văn Hoàn
	30/09/2001
	Nam

	28
	207-G2
	19028
	19020062
	Phạm Huy Hoàng
	08/10/2001
	Nam

	29
	207-G2
	19029
	19020320
	Nguyễn Quang Huy
	04/11/2001
	Nam

	30
	207-G2
	19030
	19020011
	Nguyễn Quang Huy
	23/06/2001
	Nam

	31
	207-G2
	19031
	19020013
	Nguyễn Quang Huy
	25/08/2001
	Nam

	32
	207-G2
	19032
	19020048
	Nguyễn Thanh Huyền
	30/08/2001
	Nữ

	33
	207-G2
	19033
	19020078
	Đặng Trung Kiên
	18/02/2001
	Nam

	34
	207-G2
	19034
	19020344
	Phạm Hoàng Lâm
	06/01/2000
	Nam

	35
	207-G2
	19035
	19020015
	Lương Hải Long
	07/04/2001
	Nam

	36
	207-G2
	19036
	19020365
	Trần Đức Mạnh
	16/04/2001
	Nam

	37
	208-G2
	19037
	19020371
	Nguyễn Đăng Minh
	05/11/2001
	Nam

	38
	208-G2
	19038
	19020050
	Nguyễn Văn Minh
	25/08/2001
	nam

	39
	208-G2
	19039
	19020372
	Nguyễn Lê Hải Nam
	17/05/2001
	Nam

	40
	208-G2
	19040
	19020380
	Nguyễn Ngọc Nam
	20/10/2001
	Nam

	41
	208-G2
	19041
	19020385
	Nguyễn Như Ngọc
	25/09/2001
	Nam

	42
	208-G2
	19042
	19020387
	Đinh Thanh Nhàn
	02/07/2001
	Nữ

	43
	208-G2
	19043
	19020390
	Đỗ Hải Phong
	06/09/2001
	Nam

	44
	208-G2
	19044
	19020083
	Phạm Bảo Phúc
	25/07/2001
	Nam

	45
	208-G2
	19045
	19020052
	Hoàng Việt Phương
	26/08/2001
	Nữ

	46
	208-G2
	19046
	19020400
	Nguyễn Khánh Quân
	23/02/2001
	Nam

	47
	208-G2
	19047
	19020019
	Nguyễn Minh Quân
	30/08/2001
	Nam

	48
	208-G2
	19048
	19020020
	Lê Vũ Quang
	23/07/2001
	Nam

	49
	208-G2
	19049
	19020405
	Nguyễn Minh Quang
	28/03/2001
	Nam

	50
	208-G2
	19050
	19020021
	Nguyễn Phú Quốc
	22/04/2001
	Nam

	51
	208-G2
	19051
	19020417
	Đoàn Hoàng Sơn
	02/06/2001
	Nam

	52
	208-G2
	19052
	19020427
	Đỗ Đức Tâm
	30/08/2001
	Nam

	53
	208-G2
	19053
	19020434
	Hồ Mạnh Tân
	05/06/2001
	Nam

	54
	208-G2
	19054
	19020436
	Nguyễn Ngọc Thạch
	14/02/2001
	Nam

	55
	208-G2
	19055
	19020443
	Nguyễn Gia Cát Thành
	25/08/2001
	Nam

	56
	208-G2
	19056
	19020452
	Trịnh Văn Thuận
	21/07/2001
	Nam

	57
	208-G2
	19057
	19020461
	Trần Thanh Trà
	05/01/2001
	Nữ

	58
	208-G2
	19058
	19020024
	Phạm Văn Trọng
	04/06/2001
	Nam

	59
	208-G2
	19059
	19020465
	Phan Minh Trọng
	15/10/2001
	Nam

	60
	208-G2
	19060
	19020054
	Bùi Chí Trung
	05/02/2001
	Nam

	61
	208-G2
	19061
	19020025
	Đinh Quốc Trung
	09/04/2001
	Nam

	62
	208-G2
	19062
	19020475
	Phan Đình Đan Trường
	28/11/2001
	Nam

	63
	208-G2
	19063
	19020477
	Đào Trọng Tuấn
	19/03/2001
	Nam

	64
	208-G2
	19064
	19020055
	Cao Hoàng Tùng
	21/04/2001
	Nam

	65
	208-G2
	19065
	19020486
	Kiều Thế Vinh
	28/07/2001
	Nam

	66
	208-G2
	19066
	19020488
	Đinh Quang Vũ
	16/07/2001
	Nam

	67
	208-G2
	19067
	19020056
	Lê Huy Vũ
	18/05/2001
	Nam

	68
	208-G2
	19068
	19020489
	Nguyễn Hữu Vượt
	13/10/2001
	Nam



